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NHÂN DANH 

NƯỚC CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

TÒA ÁN NHÂN DÂN HUYỆN MS, TỈNH SƠN LA 
 

- Thành phần Hội đồng xét xử sơ thẩm gồm có: 

Thẩm phán - Chủ tọa phiên toà: Ông Tráng A Tếnh 

Các hội thẩm nhân dân: Ông V    u    ng và  ng  h ng  uốc  u n 

- Thư ký ghi biên bản phiên toà: Bà    ng Th  V n Anh - Th  ký Toà  

án  nhân dân huyện MS, tỉnh Sơn  a 

  - Đại diện Viện kiểm sát nhân dân huyện MS tham gia phiên toà: Ông 

Nguy n   nh   nh - Kiểm sát viên. 

Ngày 16 tháng 12 năm 2021 t i trụ s  Tòa án nhân dân huyện MS, tỉnh 

Sơn La xét xử sơ thẩm công khai vụ án hình sự thụ lý số 26/2021/TLST-HS 

ngày 30 tháng 11 năm 2021 theo Quyết đ nh đ a vụ án ra xét xử số 

26/2021/  XXST-HS ngày 06 tháng 12 năm 2021 đối với các b  cáo: 

  1. Nguyễn Văn T, sinh ngày 24 tháng 8 năm 1975 t i huyện Phù Cừ, tỉnh 

  ng Yên. Nơi  K KTT và nơi  :  ợp tác xã 3, xã CB, huyện MS, tỉnh Sơn 

La; Nghề nghiệp:  ao đ ng tự do; Trình đ  văn hoá: 6/12; Dân t c: Kinh; Tôn 

giáo: Không; Quốc t ch: Việt Nam;  ảng phái, đoàn thể: Không. Con ông 

Nguy n Văn L (đã chết) và bà V  Th  H (đã chết). B  cáo có vợ là Nguy n Th  

H1 sinh năm 1977. B  cáo có 01 con sinh năm 2011. Tiền án, tiền sự:  Không; 

B  cáo b  bắt t m gi , t m giam từ ngày 27/8/2021 cho đến nay có mặt t i 

phiên tòa. 

2. Nguyễn Mạnh H, sinh ngày 08 tháng 8 năm 1980 t i huyện MS, tỉnh 

Sơn  a. Nơi  K KTT và nơi  : Tiểu khu ngã ba, xã CM, huyện MS, tỉnh Sơn 

La; Nghề nghiệp:  ao đ ng tự do; Tr nh đ  văn hoá: 4/12; D n t c: Kinh; Tôn 

giáo: Không; Quốc t ch: Việt Nam;  ảng phái, đoàn thể: Không. Con ông 

Nguy n Văn   (đã chết) và bà Nguy n Th  Kh sinh năm 1954. B  cáo c  vợ  à 

Hoàng Th  Ph sinh năm 1992. B  cáo ch a c  con. 

Tiền án, tiền sự:  Không; 

Nhân thân: T i bản án số 58/2013/HSST ngày 13/3/2013, Tòa án nhân 

dân thành phố Sơn  a xử ph t Nguy n M nh H 36 tháng tù  về t i Mua bán trái 

phép chất ma túy (b  cáo đã đ ợc x a án t ch). 
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B  cáo b  bắt t m gi , t m giam từ ngày 27/8/2021 cho đến nay có mặt t i 

phiên tòa. 

-     i c  q   n   i  n h a     iên q an: Bà Nguy n Th    sinh năm 

1976, đ a chỉ: Tiểu khu ngã ba, xã CM, huyện MS, tỉnh Sơn  a. C  mặt t i 

phiên tòa. 

NỘI DUNG VỤ ÁN: 

Theo các tài liệu có trong hồ sơ vụ án và di n biến t i phiên tòa, n i dung vụ 

án đ ợc tóm tắt nh  sau: 

  Khoảng 09 gi  ngày 27/8/2021, Nguy n Văn T đang   nhà t i  ợp tác xã 3, 

xã CB, MS, Sơn  a th  m t ng  i đàn  ng (kh ng biết tên, đ a chỉ) điều khiển xe 

m  t  hiệu Wave, màu xanh (kh ng nhớ biển kiểm soát) đến đặt vấn đề bán ma túy 

cho T. Do nghiện ma túy nên T đã mua của ng  i đàn  ng 01 g i  eroine bên 

trong chứa ba g i giấy: màu vàng, màu n u và màu xanh với giá 200.000VN . T 

giấu g i  eroine mua đ ợc d ới gối để   gi  ng t i phòng khách nhà  , mục đ ch 

để sử dụng và bán kiếm   i. Khoảng 10 gi  25 phút c ng ngày, Nguy n M nh H 

điều khiển xe m  t  hiệu  onda Dream, biển kiểm soát 26B2-188.81 đi từ nhà t i 

tiểu khu ngã ba, xã CM, MS, Sơn  a đến nhà T mục đ ch mua  eroine để sử dụng. 

H mua của T 170.000VN  đ ợc 01 g i  eroine g i giấy màu vàng. Khi phát hiện 

thấy Tổ c ng tác C ng an huyện MS, H ném g i  eroine mới mua đ ợc từ tay trái 

xuống nền nhà. T và H thừa nhận  à g i  eroine T vừa bán cho H. Ngoài ra, T còn 

tự giác giao n p 02 g i  eroine còn   i. Tổ c ng tác  ập biên bản bắt ng  i ph m 

t i quả tang và thu gi  0,4 gam Heroine. 

Kết  uận giám đ nh số 1469/K MT ngày 31/8/2021 của  hòng K  thuật 

h nh sự C ng an tỉnh Sơn  a kết  uận số vật chứng thu gi  của Nguy n M nh H ký 

hiệu M1, thu gi  của Nguy n Văn T ký hiệu M2: “ Các m     i  iám   nh    hi   

M1  M2      à ma t     o i  eroine   h i    n  của m     i  iám   nh  à      

 am   T n   h i    n  ma t   th   i   à       am   o i  eroine”. 

T i bản Cáo tr ng số: 93/CT-VKSMS ngày 23/11/2021 của Viện kiểm sát 

nhân dân huyện MS truy tố b  cáo Nguy n Văn T về t i Mua bán trái phép chất ma 

tuý theo quy đ nh t i khoản 1  iều 251. Truy tố b  cáo Nguy n M nh H t i Tàng 

tr  trái phép chất ma túy theo quy đ nh t i điểm c khoản 1  iều 249 B  luật h nh 

sự.  

T i phiên tòa, Kiểm sát viên vẫn gi  nguyên quyết đ nh truy tố đối với các 

b  cáo và đề ngh  H i đồng xét xử: 

 p dụng khoản 1  iều 251; điểm s khoản 1  iều 51 B  luật hình sự, xử ph t 

b  cáo Nguy n Văn T từ 02 năm 03 tháng đến 02 năm 08 tháng t . 

Không áp dụng hình ph t bổ sung đối với b  cáo. 
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 p dụng điểm c khoản 1  iều 249; điểm s khoản 1  iều 51 B  luật hình sự, 

xử ph t b  cáo Nguy n M nh H từ 13 tháng đến 18 tháng t . 

Không áp dụng hình ph t bổ sung đối với b  cáo. 

Vật chứng vụ án: Áp dụng điểm b, c khoản 2, điểm b khoản 3  iều 106 B  

luật tố tụng hình sự, khoản 1  iều 47 B  luật hình sự.  

 ề ngh  t ch thu tiêu hủy: 02 v  phong b  niêm phong vật chứng ban 

đ u¸mảnh nilon màu trắng, mảnh giấy màu xanh, mảnh giấy màu nâu, mảnh giấy 

màu vàng g i ma túy ban đ u. 

T ch thu sung công qu  nhà n ớc 01 điện tho i di đ ng nhãn hiệu Vivo 

1906, v  màu đ , v  ốp ngoài màu đen thu gi  của Nguy n M nh H. 

T ch thu sung công qu  nhà n ớc 170.000VN , 01 điện tho i nhãn hiệu 

Masster, v  màu xanh, trắng  kèm sim thu gi  của Nguy n Văn T. 

Trả l i cho bà Nguy n Th  Huê 01 xe máy nhãn hiệu Honda lo i xe Dream, 

màu sơn n u, biển kiểm soát 26B2 -188.81, số máy 1059982, số khung 050233. 

Các b  cáo nhất tr  với n i dung luận t i của đ i diện Viện kiểm sát và đề 

ngh  H i đồng xét xử xem xét giảm nh  h nh ph t cho các b  cáo. 

Ng  i c  quyền lợi, ngh a vụ liên quan: Nhất tr  với đề ngh  trả l i vật 

chứng là chiếc xe máy Honda Dream. 

NHẬN ĐỊNH CỦA TÒA ÁN: 

Trên cơ s  n i dung vụ án, căn cứ vào các tài liệu trong hồ sơ vụ án đã đ ợc 

tranh tụng t i phiên tòa, H i đồng xét xử nhận đ nh:
  

[1] Về thực hiện đ  ng lối tố tụng trong vụ án: Xét thấy việc kh i tố, truy 

tố, xét xử của Cơ quan điều tra, Viện kiểm sát và Tòa án nhân dân huyện MS đã 

thực hiện đ y đủ các thủ tục tố tụng trong vụ án đối với b  cáo theo đúng quy đ nh 

của pháp luật.  

[2]  Về đ  ng lối giải quyết vụ án:   

Căn cứ biên bản bắt ng  i có hành vi ph m t i quả tang do Tổ công tác 

Công an huyện MS, tỉnh Sơn  a  ập vào hồi 10 gi  30 phút ngày 27/8/2021 đối với 

b  cáo Nguy n M nh H thu gi  0,14 gam Heroine (ký hiệu M1) mục đ ch sử dụng, 

thu gi  của b  cáo Nguy n Văn T 0,26 gam Heroine (ký hiệu M2) mục đ ch để bán 

kiếm l i. 

T i bản kết luận giám đ nh số 1469/KLMT ngày 31/8/2021 của Phòng K  

thuật h nh sự Công an tỉnh Sơn La kết luận: 

“Các m     i  iám   nh k  hi   M1  M2   u  à ma t     o i Heroine; Kh i 

   n  của m   g i giám   nh là 0,40 gam; 

T ng kh i    n  ma t   thu gi  là 0,40 gam; Lo i  eroine”. 
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L i khai của b  cáo Nguy n Văn T t i phiên tòa thừa nhận do nghiện ma túy 

nên đã mua 0,40 gam Heroine của m t ng  i đàn  ng kh ng biết tên tuổi để sử 

dụng và bán   i cho các đối t ợng nghiện để kiếm l i. 

B  cáo Nguy n M nh H t i phiên tòa thừa nhận do nghiện ma túy nên đã đến 

mua 0,14 gam Heroine của Nguy n Văn T để sử dụng cho bản thân. 

 L i khai của các b  cáo là hoàn toàn phù hợp với các tài liệu chứng cứ có 

trong hồ sơ vụ án. Do vậy c  đủ căn cứ kết luận b  cáo Nguy n Văn T ph m t i 

Mua bán trái phép chất ma túy theo quy đ nh t i khoản 1  iều 251 B  luật hình sự, 

có khung hình ph t tù từ 02 năm đến 07 năm, b  cáo ph m t i thu c tr  ng hợp 

nghiêm trọng. B  cáo Nguy n M nh H ph m t i Tàng tr  trái phép chất ma túy 

theo quy đ nh t i điểm c khoản 1  iểm 249 B  luật h nh sự c  khung h nh ph t từ 

01 năm đến 05 năm t .  

[3]  Xét tính chất vụ án: 

Các b  cáo biết rõ chất ma túy là lo i hàng Nhà n ớc nghiêm cấm mua bán, 

tàng tr  và sử dụng trên th  tr  ng nh ng b  cáo T đã mua để sử dụng cho bản thân 

và bán l i với mục đ ch kiếm l i. B  cáo H mua ma túy với mục đ ch sử dụng cho 

bản thân là hành vi rất nguy hiểm cho xã h i, c n lên mức án nghiêm khắc t ơng 

xứng với tính chất mức đ  hành vi ph m t i của các b  cáo, cách ly các b  cáo ra 

kh i đ i sống xã h i m t th i gian để giáo dục riêng và phòng ngừa t i ph m 

chung.  

 [4]  Xét tình tiết tăng nặng, giảm nh  trách nhiệm hình sự:  

Các b  cáo Nguy n Văn T, Nguy n M nh H không có t nh tiết tăng nặng 

trách nhiệm h nh sự. 

B  cáo Nguy n M nh H có nhân thân xấu khi có m t tiền án (đã đ ợc xóa án 

tích) về t i Mua bán trái phép chất ma túy t i bản án số 58/2013/HSST ngày 

13/3/2013 của Tòa án nhân dân thành phố Sơn  a. Thể hiện b  cáo không ăn năn 

hối cải mà l i tiếp tục ph m t i với l i cố ý. 

Xét tình tiết giảm nh  trách nhiệm hình sự: Sau khi ph m t i các b  cáo 

thành khẩn khai báo, c n áp dụng điểm s khoản 1  iều 51 B  luật hình sự để giảm 

nh  trách nhiệm hình sự ph n nào đối với các b  cáo. 

 [5]  Về hình ph t bổ sung:  ua điều tra xác minh các b  cáo T, H không c  

nghề nghiệp ổn đ nh và không có tài sản riêng c  giá tr , c n mi n hình ph t bổ 

sung cho các b  cáo. 

[6]  Về nguồn gốc số ma túy b  thu gi  trong vụ án, b  cáo Nguy n Văn T 

khai mua của m t ng  i đàn ông (không biết tên, đ a chỉ) t i nhà   của b  cáo   

Hợp tác xã 3, xã CB, MS, Sơn  a. Việc mua bán trao đổi gi a hai bên không c  

ng  i biết, chứng kiến. Ngoài l i khai của b  cáo, Cơ quan điều tra không c  tài 

liệu, chứng cứ khác để điều tra, xác minh m  r ng vụ án. Bu c b  cáo phải ch u 
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trách nhiệm đ c lập về toàn b  khối   ợng Heroine đang cất gi  là 0,26 gam và 

khối   ợng Heroine thu gi  của b  cáo H là 0,14 gam.  

B  cáo Nguy n M nh H phải ch u trách nhiệm về khối   ợng Heroine thu 

gi  là 0,14 gam. 

[7] Vật chứng vụ án:  

 ối với số tiền 170.000 VN  thu gi  của Nguy n Văn T là tiền Nguy n 

M nh H mua Heroine nên c n t ch thu sung công qu  nhà n ớc. 

 ối với 02 v  phong b  niêm phong vật chứng ban đ u; mảnh ni on màu 

trắng, mảnh giấy màu xanh, mảnh giấy màu n u, mảnh giấy màu vàng g i ma túy 

ban đ u. Xét  à nh ng vật kh ng c  giá tr  sử dụng c n t ch thu tiêu hủy. 

 ối với 01 điện tho i di đ ng nhãn hiệu Vivo 1906, v  màu đ , v  ốp ngoài 

màu đen. Xét là tài sản riêng của b  cáo, b  cáo sử dụng vào việc ph m t i nên c n 

t ch thu sung công qu  nhà n ớc. 

 ối với 01 điện tho i nhãn hiệu Mastel, v  màu xanh, trắng  kèm sim thu 

gi  của Nguy n Văn T. Xét là tài sản riêng của b  cáo sử dụng vào việc ph m t i 

nên c n t ch thu sung công qu  nhà n ớc. 

 ối với 01 xe máy nhãn hiệu Honda  lo i xe Dream, màu sơn n u, biển kiểm 

soát 26B2 -188.81, số máy 1059982, số khung 050233 thu gi  của Nguy n M nh 

H. Xét là bà Nguy n Th  Huê c ng gia đ nh g p tiền mua cho b  cáo sử dụng để c  

ph ơng tiện đi l i, bà Huê không biết b  cáo sử dụng vào việc ph m t i nên c n trả 

l i cho bà Nguy n Th  Huê quản lý sử dụng. 

 [8] Án phí: Áp dụng  iều 135,  iều 136 B  luật tố tụng hình sự năm 2015; 

 iều 21,  iều 23 Ngh  quyết số 326/2016/UBTV  14 quy đ nh về mức thu, 

mi n, giảm, thu, n p, quản lý và sử dụng án phí, lệ phí Toà án: Bu c m i b  cáo 

phải ch u án phí hình sự sơ thẩm  à 200.000đ ( ai trăm ngh n đồng chẵn). 

Vì các lẽ trên. 

QUYẾT ĐỊNH: 

1. Về t i danh và hình ph t: 

Căn cứ khoản 1  iều 251, điểm s khoản 1  iều 51 B  luật hình sự: Tuyên 

bố b  cáo Nguy n Văn T ph m t i Mua bán trái phép chất ma túy. 

Xử ph t b  cáo Nguy n Văn T 02 (Hai) năm 06 (Sáu) tháng t . Th i h n tù 

tính từ ngày 27 tháng 8 năm 2021. 

Không áp dụng hình ph t bổ sung đối với b  cáo. 

Căn cứ điểm c khoản 1  iều 249, điểm s khoản 1  iều 51 B  luật hình sự: 

Tuyên bố b  cáo Nguy n M nh H ph m t i Tàng tr  trái phép chất ma túy. 

Xử ph t b  cáo Nguy n M nh H 16 (M  i sáu) tháng t . Th i h n tù tính từ 

ngày 27 tháng 8 năm 2021. 

Không áp dụng hình ph t bổ sung đối với b  cáo. 
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2. Vật chứng vụ án: Áp dụng khoản 1  iều 47 B  luật hình sự; điểm b,c 

khoản 2, điểm b khoản 3  iều 106 B  luật tố tụng hình sự: 

T ch thu tiêu hủy: 02 v  phong b  niêm phong vật chứng ban đ u, mảnh giấy 

màu vàng, mảnh ni on màu trắng, mảnh giấy màu xanh, mảnh giấy màu n u g i 

ma túy ban đ u đ ợc niêm phong trong m t phong bì do Công an huyện MS phát 

hành. 

T ch thu sung công qu  nhà n ớc 01 điện tho i di đ ng nhãn hiệu Vivo 

1906, v  màu đ , v  ốp ngoài màu đen kèm 01 sim thu gi  của Nguy n M nh H, 

đã qua sử dụng c . 

T ch thu sung công qu  nhà n ớc 170.000VN , 01 điện tho i nhãn hiệu 

Mastel, v  màu xanh, trắng  kèm 01 sim thu gi  của Nguy n Văn T đã qua sử dụng 

c . 

Trả l i cho bà Nguy n Th  Huê 01 xe máy nhãn hiệu Honda lo i xe Dream, 

màu sơn n u, biển kiểm soát 26B2 -188.81, số máy 1059982, số khung 050233, đã 

qua sử dụng c . 

3. Án phí: Áp dụng  iều 135,  iều 136 B  luật tố tụng hình sự năm 2015; 

 iều 21,  iều 23 Ngh  quyết số 326/2016/UBTV  14 quy đ nh về mức thu, 

mi n, giảm, thu, n p, quản lý và sử dụng án phí, lệ phí Toà án: Bu c m i b  cáo 

phải ch u án phí hình sự sơ thẩm  à 200.000đ ( ai trăm ngh n đồng chẵn). 

Báo cho các b  cáo, ng  i có quyền lợi, ngh a vụ liên quan biết đ ợc quyền 

kháng cáo trong h n 15 ngày kể từ ngày tuyên án. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nơi nhận: 

- TAND tỉnh Sơn  a; 

- VKSND huyện MS, tỉnh Sơn  a; 

- T ADS huyện MS, tỉnh Sơn  a; 

- C ng an huyện MS, tỉnh Sơn  a; 

- S  T  pháp tỉnh Sơn  a; 

- B  cáo; 

- Ng  i  iên quan; 

-   u. 

TM. HỘI ĐỒNG XÉT XỬ SƠ THẨM 

Thẩm phán – Chủ toạ phiên toà 

 

 

 

 

 

Tráng A T nh 


